MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT -  LỚP 3
Năm học: 2022 - 2023
	Nội dung kiểm tra
	Câu hỏi,

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói.
	Đọc trôi chảy, đạt tốc độ khoảng 80 tiếng/phút.
	3

	
	Trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài, thuộc lòng các khổ thơ, dòng thơ đã HTL trong Học kì II.
	1

	Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt
	Đọc hiểu văn bản

(Các bài tập đọc ngoài sách, thuộc chủ điểm Bảo vệ Tổ quốc; Trái Đất của em; Bạn bè bốn phương)
	Số câu
	3
	
	
	
	
	1
	3
	1

	
	
	Câu số
	1,2,3
	
	
	
	
	6
	
	

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	1
	1,5
	1

	
	Kiến thức 
Tiếng Việt

( Bài tập thuộc dạng:  so sánh; từ có nghĩa giống nhau; câu cảm; câu khiến, từ trái nghĩa; dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang., bài tập liên quan đến câu hỏi Để làm gì?  Bằng gì? Vì sao?...)
	Số câu
	2
	
	1
	2
	
	1
	3
	3

	
	
	Câu số
	4,9
	
	5
	7,8
	
	10
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	1
	1
	
	0,5
	2
	1,5

	
	Tổng
	Số câu
	5
	
	1
	2
	
	2
	6
	4

	
	
	Số điểm
	2,5
	
	1
	1
	
	1,5
	3,5
	2,5

	
	
	Tỉ lệ
	41,7%
	33,3%
	25%
	100%

	  Viết
	a) Bài viết 1
	  Nghe GV đọc để viết  một đoạn văn hoặc một đoạn thơ phù hợp với chủ điểm đã học  khoảng 55-60 chữ
	4 điểm

	
	b) Bài viết 2
	  Viết một đoạn văn về một trong những nội dung đã học (Có câu hỏi gợi ý).
	6 điểm


	
	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI RA ĐỀ
Hoàng Thị Thảo




	Trường Tiểu học Tứ Minh
Họ và tên: .......................................................
Lớp: 3........
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
               Năm học: 2022 - 2023

                         



MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 3         
(Thời gian làm bài:35phút)

Phần I: Kiểm tra Đọc (10 điểm)
1. Kiểm tra Đọc - hiểu (6 điểm)
	
           Quê hương
 … Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm không một phượng mây chi chít những vì sao. Trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre im đậm lên nền trời. Ánh trăng trùm mấy mái nhà và khu vườn rau xanh tốt của bà. Lúc ấy, tôi bỗng nắm chặt lấy tay bà và thốt lên: “ Bà ơi! Trăng ở quê đẹp thật bà ạ!...”.  Sau mùa hè năm ấy, bà nội tôi ra đi mãi mãi. Hè nào tôi cũng xin bố cho về thăm quê. Quê nội tôi bây giờ cũng khác hẳn, chẳng còn một tí dấu vết nào của ngày xưa nữa. Những dãy nhà hai tầng,  ba tầng san sát nhau mọc lên như nấm. Không còn ai nhớ nổi bóng dáng lũy tre xanh…. Tôi cầm bút viết, dồn tất cả tình cảm nhớ thương sâu đậm với bà vào bài tập làm văn tả phong cảnh quê hương hôm ấy…. Tôi viết về quê hương tôi với lũy tre xanh mát rượi và ánh trăng rằm dịu ngọt. Phải rồi, tôi bỗng hiểu ra rằng: chính bà đã làm xanh mãi ước mơ của tôi. 
                                                                                             Đào Quốc Thịnh


    Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1 (M1 - 0,5 điểm) Khi ngước nhìn lên trời lên trên tác giả thấy bầu trời như thế nào?

 A. Xanh thẳm không gợn mây, chi chít sao.

 B. Xanh thẳm và phủ đầy mây mù.

 C. Đen kịt và không một bóng sao.
 D. Đen kịt, chi chít những vì sao.

Câu 2 (M1 - 0,5 điểm)  Quê nội của tác giả khác xưa như thế nào?

 A. Mọc lên thưa thớt phải căn nhà hai tầng, ba tầng.

 B. Vẫn còn dấu vết ngày xưa, lũy tre xanh vẫn còn nguyên đó.

 C. Những dãy nhà hai tầng, ba tầng san sát nhau mọc lên như nấm.

 D. Quê nội của tác giả không hề thay đổi, vẫn y như xưa.

Câu 3 (M1 - 0,5 điểm)  Bài tập làm văn của bạn nhỏ xuất hiện những sự vật nào?

 A. Trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre in đậm lên nền trời.

 B. Những dãy nhà hai tầng, ba tầng san sát nhau mọc lên như nấm.

 C. Mái nhà và khu vườn rau xanh tốt của bà.

 D. Lũy tre xanh mát rượi và ánh trăng rằm dịu ngọt.
Câu 4 (M1 - 0,5 điểm) Câu: “Trăng ở quê đẹp thật bà ạ!” thuộc kiểu câu nào?
 A. Câu kể.                B. Câu cảm.                C. Câu khiến              D. Câu hỏi.
Câu 5 (M2 - 1 điểm) Em hãy nêu tác dụng của dấu hai chấm trong các câu sau:

 A. Lúc ấy, tôi bỗng nắm chặt tay bà và thốt lên: “Bà ơi! Trăng ở quê đẹp thật bà ạ!”
………………………………………………………………………………………….

 B. Phải rồi, tôi bỗng hiểu ra rằng: chính bà đã làm xanh mãi ước mơ của tôi. 
………………………………………………………………………………………….

Câu 6 (M3 - 1 điểm) Câu cuối cùng của bài đọc muốn nói lên điều gì?
   Phải rồi, tôi bỗng hiểu ra rằng: chính bà đã làm xanh mãi ước mơ của tôi.

 .………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Câu 7 (M2 - 0,5 điểm) Cho đoạn thơ sau, em hãy điền từ thích hợp vào bảng:

Cây cau cao mãi
   Tàu vươn giữa trời
 Như tay xòe rộng
   Hứng làn mưa rơi.

	Sự vật 1
	Đặc điểm
	Từ so sánh
	Sự vật 2

	…………
	…………
	…………
	………….


Câu 8 (M2 - 0,5 điểm)  Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau.
    Bằng tình cảm với quê hương, bạn nhỏ đã viết bài tập làm văn tả phong cảnh quê hương vô cùng xúc động.
 - Câu hỏi:……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...

 Câu 9 (M1 - 0,5 điểm)  Theo em những từ ngữ nào chỉ sự vật có ở nông thôn?
A. lũy tre, con đò, đường phố, đàn trâu, cánh đồng.
B. nhà hát, lũy tre, con đò, đàn trâu, cánh đồng.
C. lũy tre, con đò, đàn trâu, cánh đồng.
Câu 10 (M3 - 0,5 điểm) Em hãy đặt một câu kể sau đó chuyển câu đó thành câu khiến.

 Câu kể: ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

=> Câu khiến:……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………
2. Đọc thành tiếng (4 điểm).
Phần II: Kiểm tra viết (10 điểm)
1. Chính tả (4 điểm): (Thời gian 15 phút)
Bầu Trời ngoài cửa sổ

     Buổi sáng, ánh nắng dịu dàng, ngọt mào mật ong từ bầu trời ngoài cửa sổ rọi vào nhà, in hình hoa lá trên nền gạch. Còn về đêm, trăng khi thì như chiếc thuyền vàng trôi trong mây, khi thì như chiếc đèn lồng thả ánh sáng xuống đầy sân. Hà thích ngồi bên cửa sổ nghe bà kể chuyện cổ tích: “ Ngày xửa ngày xưa …”.

                                                                                          Theo Nguyễn Quỳnh                                       
2. Tập làm văn (6 điểm): (Thời gian 20 phút)
    HS chọn một trong hai đề sau:
Đề 1: Viết một đoạn văn (khoảng 8 -10 câu) nêu suy nghĩ của em về việc giữ sạch nguồn nước  (ao hoặc hồ, sông, suối, biển,…).
      Gợi ý: - Hằng ngày, em dùng nước làm gì ?

                 - Vì sao phải giữ sạch nguồn nước ?

                 - Em cần làm gì để giữ sạch nguồn nước ?

Đề 2: Viết một đoạn văn (khoảng 8 -10 câu) nêu suy nghĩ của em về việc tiết kiệm nước.

     Gợi ý: - Hằng ngày, em dùng nước làm gì ?

                 -  Vì sao phải tiết kiệm nước ?

                 -  Em cần làm gì để tiết kiệm nước?
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ; CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2022 - 2023
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3 (KIỂM TRA ĐỌC)
                               Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi (4 điểm)
* HS bốc thăm đọc một trong các khổ thơ, đoạn văn sau và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc : 
1. Bài Chợ nổi Cà Mau - Đoạn 1, đoạn 2 (TV 3 - Tập hai, trang 10).
- Câu hỏi: Chợ nổi Cà Mau họp vào lúc nào, ở đâu?
- Trả lời: Chợ nổi Cà Mau họp vào lúc bình minh lên, ở trên ghe, trên sông nước.
2. Bài Bên ô cửa đá - Khổ thơ 1, 2, 3 (TV 3 - Tập hai, trang 49).

- Câu hỏi: Tìm những hình ảnh trong các khổ thơ 1, 2 miêu tả vẻ đẹp của buổi sáng vùng cao.
- Trả lời : … Mây rủ vào nhà; ông Mặt Trời leo dốc, tiếng chim lảnh lót, ánh nắng rạng rỡ.

3. Bài Hai Bà Trưng - Đoạn 3, đoạn 4 (TV 3 - Tập hai, trang 70).

- Câu hỏi: Những hình ảnh nào nói lên khí thế oai hùng và thắng lợi vang dội của đoàn quân khởi nghĩa?

- Trả lời :   … Đoàn quân rùng rùng lên đường; giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuộn cuộn tràn theo; tiếng trống dội lên vòm cây; thành trì quân giặc lần lượt sụp đổ; Tô Định ôm đầu chạy về nước.

4. Bài Em nghĩ về Trái Đất - Khổ thơ 2, 3, 4 (TV 3 - Tập hai, trang 88).

- Câu hỏi: Em hiểu hai dòng thơ cuối như thế nào?

- Trả lời: Hai dòng thơ cuối muốn nói về mong muốn hòa bình ở tất cả mọi nơi trên Trái Đất của các bạn nhỏ. 
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2022 - 2023
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3
(Phần kiểm tra đọc hiểu)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	A
	0,5 điểm

	2
	C
	0,5 điểm

	3
	D
	0,5 điểm

	4
	B
	0,5 điểm

	5a
	Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật
	0,5 điểm

	5b
	Đánh dấu phần giải thích
	0,5 điểm

	6
	Tình cảm của bạn nhỏ dành cho bà. Ký ức về bà luôn in đậm trong tâm trí bạn nhỏ….
	1 điểm

	7
	Tàu (cau) - vươn, xòe rộng - như - tay 
	0,5 điểm

	8
	Bạn nhỏ đã viết bài tập làm văn tả cảnh quê hương vô cùng xúc động bằng gì?
	                    1 điểm

	9
	                                C
	0,5 điểm

	10
	- Đặt được câu kể.

- Chuyển câu kể đó thành câu khiến.
	0,5 điểm

0,5 điểm


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2022 - 2023
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3
ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 điểm)
1. Đọc thành tiếng (3 điểm): 

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm.

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm.

2. Trả lời câu hỏi (1 điểm):

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn, bài đọc: 1 điểm.

__________________________________

PHẦN KIỂM TRA VIẾT
1. Chính tả (4 điểm)

- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm.

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm - nhóm chuyên môn thống nhất cách trừ điểm.

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.
2. Tập làm văn (6 điểm)

- Nội dung (ý): 3 điểm.

HS viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu của đề bài, đúng theo gợi ý.
- Kĩ năng: 3 điểm.

+ Viết chữ ngay ngắn, đúng chính tả: 1 điểm.

+ Kĩ năng dùng từ, đặt câu, trình tự hợp lí: 1 điểm.

+ Sáng tạo: 1 điểm (viết chi tiết, có cảm xúc, có hình ảnh, dùng từ chính xác, viết câu văn đúng ngữ pháp, …..).
1

